Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

I. Giới thiệu về gói thầu
1. Phạm vi công việc của gói thầu.
1.1 Thông tin về dự án và gói thầu:
- Tên công trình: Cải tạo, nâng cấp hệ thống thoát nước, chống ngập úng đường Quốc lộ 4E (cũ), khu vực phường Pom Hán, Xuân Tăng
- Loại, cấp công trình: Công hạ tầng kỹ thuật, cấp IV
- Địa điểm xây dựng: phường Cam Đường, tỉnh Lào Cai.
1.2. Quy mô xây dựng các hạng mục thuộc gói thầu:
Thay thế đoạn cống bản 1x1m và cống tròn D100cm hiện trạng có chiều dài khoảng 100m (qua khảo sát hiện trạng, tính toán không đủ khả năng thoát nước) trên vỉa hè đường Nguyễn Cơ Thạch nhằm đảm bảo khả năng thoát nước lưu vực cho đường quốc lộ 4E đoạn giáp tiểu khu đô thị số 20 và bổ sung thêm các cửa thu nước trong khu vực dự án, cụ thể như sau:
- Thiết kế cống kích thước (2,5x1,5)m bê tông cốt thép có cấp cường độ chịu nén B22.5 (M300#) đá cỡ Dmax =20mm đúc sẵn và hố ga nằm trên vỉa hè tuyến đường Nguyễn Cơ Thạch đấu nối với hố ga hiện trạng để tăng khả năng thoát nước. Thân hố ga bê tông cốt thép có cấp cường độ chịu nén B22.5 (M300#) đá cỡ Dmax =20mm đổ tại chỗ. Nắp ga gang đúc kích thước (1,0x1,0)m khung âm tải trọng ≥ 25 tấn. Thiết kế cửa thu nước loại 1 đúc sẵn bê tông cốt thép có cấp cường độ chịu nén B20 (M250#) đá cỡ Dmax =20mm. Song chắn rác tấm grating mạ kẽm; Cửa xả cống (2,5x1,5)m thiết kế tường đầu, tường cánh, sân gia cố bê tông xi măng có cấp cường độ chịu nén B15 (M200#) đá cỡ Dmax =40mm đổ tại chỗ. Chống xói bằng rọ đá 2x1x1m;
- Thiết kế cống 60x80cm đổ tại chỗ để hoàn trả hệ thống thoát nước chung của khu vực dân cư hiện trạng, thu nước mặt đường và nước thải từ nhà dân. Cống bê tông xi măng có cấp cường độ chịu nén B15 (M200#) đá cỡ Dmax =40mm đổ tại chỗ. Tấm đan bê tông cốt thép có cấp cường độ chịu nén B15 (M200#) đá cỡ Dmax =20mm đúc sẵn. Hố ga thu nước bê tông xi măng có cấp cường độ chịu nén B15 (M200#) đá cỡ Dmax =40mm đổ tại chỗ. Mũ mố hố ga bê tông cốt thép có cấp cường độ chịu nén B15 (M200#) đá cỡ Dmax =20mm đổ tại chỗ. Tấm đan hố ga bê tông cốt thép có cấp cường độ chịu nén B15 (M200#) đá cỡ Dmax =20mm đúc sẵn. Thiết kế cửa thu nước loại 1 đúc sẵn bê tông cốt thép có cấp cường độ chịu nén B20 (M250#) đá cỡ Dmax =20mm. Song chắn rác tấm grating mạ kẽm.
- Bổ sung cửa thu nước loại 2 đúc sẵn bê tông cốt thép có cấp cường độ chịu nén B20 (M250#) đá cỡ Dmax =20mm. Song chắn rác tấm grating mạ kẽm. Nằm giáp vỉa hè trên tuyến đường Nguyễn Cơ Thạch và đường quốc lộ 4E.
- Trong quá trình thi công hoàn trả lại kết cấu mặt đường cho đường Nguyễn Cơ Thạch và hệ thống bó vỉa, rãnh tam giác, vỉa hè.
+ Kết cấu đường bê tông hoàn trả gồm các lớp như sau: Lớp mặt bê tông xi măng có cấp cường độ chịu nén B22.5 (M300#) dày 24cm; Lót nilon chống mất nước; Lớp móng cấp phối đá dăm loại I dày 20cm; Nền đường được đắp hoàn trả bằng đất tốt, tương đương đất cấp 3, độ chặt đảm bảo K≥95.
+ Lắp đặt lại viên bó vỉa (tận dụng một phần bó vỉa cũ), lát hoàn trả vỉa hè (tận dụng một phần gạch lát vỉa hè cũ) và làm mới rãnh tam giác đảm bảo thoát nước: Viên bó vỉa bê tông xi măng có cấp cường độ chịu nén B20 (M250#) đá cỡ Dmax =20mm đúc sẵn đặt trên lớp đệm vữa M100# dày 2cm, dưới là lớp đệm móng bê tông xi măng có cấp cường độ chịu nén B7,5 (M100#) đá cỡ Dmax =40mm dày 5cm. Rãnh tam giác bê tông xi măng có cấp cường độ chịu nén B20 (M250#) đá cỡ Dmax =20mm đổ tại chỗ, đặt trên lớp đệm vữa M100# dày trung bình 2cm. Kết cấu vỉa hè hoàn trả: Lớp gạch block tự chèn dày 6cm, đệm cát tạo phẳng dày trung bình 5cm và đệm vữa M100 dày 2cm.
- Sử dụng biện pháp thi công cho công trình chính bằng đóng cọc cừ Larsen IV để đảm bảo an toàn trong quá trình thi công.
2. Thời hạn hoàn thành: 180 ngày.
II. Yêu cầu về tiến độ thực hiện
Thời gian thi công công trình: Tối đa 180 ngày kể từ ngày ký hợp đồng.
III. Yêu cầu về kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật
[bookmark: _Hlk163114159]1. Quy trình, quy phạm áp dụng cho việc thi công, nghiệm thu công trình
- Nhà thầu phải có Quy trình, quy phạm áp dụng cho việc thi công nghiệm thu công trình;
- Nhà thầu phải có biện pháp tổ chức kỹ thuật thi công, giám sát, nhà thầu chịu trách nhiệm khảo sát hiện trường, kiểm tra, xác định toàn bộ các kích thước, cao độ và điều kiện làm việc trước khi thi công.
2. Yêu cầu về tổ chức kỹ thuật thi công, giám sát
- Kiểm soát chất lượng vật tư, thiết bị đưa vào công trình:
+ Nhà thầu phải lập biểu Danh mục vật tư, thiết bị sẽ đưa vào công trình với đầy đủ các thông tin.
+ Biện pháp kiểm soát chất lượng vật liệu xây dựng:
Nhà thầu phải nêu rõ quy trình và các biện pháp sẽ được áp dụng để kiểm soát chất lượng vật liệu xây dựng trước khi đưa vào công trình.
+ Giải pháp xử lý vật tư, thiết bị không phù hợp với yêu cầu:
Nhà thầu phải nêu rõ cam kết về việc xử lý nghiêm khắc các vật tư, thiết bị không phù hợp với yêu cầu của HSMT.
- Kiểm soát chất lượng sản phẩm xây lắp:
+ Biện pháp kiểm soát chất lượng sản phẩm xây lắp:
Nhà thầu phải nêu rõ quy trình và các biện pháp kiểm soát chất lượng sản phẩm xây lắp trong đó cần nêu rõ trách nhiệm và quyền hạn của 1 số vị trí chủ chốt trong quy trình kiểm tra, đánh giá chất lượng nội bộ.
Nêu rõ các giải pháp xử lý sản phẩm không phù hợp được phát hiện trong quá trình kiểm tra, đánh giá chất lượng.
- Hệ thống quản lý chất lượng Thi công:
+ Mục tiêu chất lượng chung:
Nhà thầu nêu rõ mục tiêu chất lượng chung hiện đang được áp dụng.
+ Mục tiêu chất lượng cụ thể:
Nhà thầu nêu rõ mục tiêu chất lượng cụ thể sẽ được áp dụng cho gói thầu đã được cấp trên của Nhà thầu phê duyệt hoặc chấp thuận bằng văn bản.
+ Sơ đồ hệ thống Quản lý chất lượng:
Nêu rõ sơ đồ hệ thống quản lý chất lượng của nhà thầu trong đó có vai trò của công trường.
+ Nêu rõ tên người có thẩm quyền quyết định là đại diện lãnh đạo hệ thống quản lý chất lượng tại hiện trường.
3. Yêu cầu về chủng loại, chất lượng vật tư, máy móc, thiết bị (kèm theo các tiêu chuẩn về phương pháp thử)
Nhà thầu phải có xuất xứ về chủng loại, chất lượng vật tư, máy móc, thiết bị (kèm theo các tiêu chuẩn về phương pháp thử). Theo hợp đồng, nhà thầu phải chịu trách nhiệm cung cấp toàn bộ máy móc, thiết bị, vật liệu xây dựng, công nhân và nhà xưởng thi công.
Vật liệu xây dựng và chất lượng sản phẩm phải thoả mãn các quy định của yêu cầu kỹ thuật và Tiêu chuẩn thi công và nghiệm thu. Trong trường hợp không có các quy định và tiêu chuẩn của Việt Nam thì phải tuân thủ theo các tiêu chuẩn Quốc tế tương đương thuộc danh mục tiêu chuẩn được phép áp dụng của Bộ Xây dựng ban hành
4. Yêu cầu về trình tự thi công, lắp đặt;
Nhà thầu phải tuân thủ các trình tự thi công theo thiết kế, và các yêu cầu trình tự thi công của Chủ đầu tư. Tất cả các hạng mục của gói thầu xây lắp phải được thi công theo đúng hồ sơ thiết kế  đã được phê duyệt và theo quy trình thi công và nghiệm thu hiện hành của Nhà nước. Trước khi khởi công công trình nhà thầu phải lập biện pháp thi công, phê duyệt và gửi Chủ đầu tư để theo dõi và giám sát.
- Khi thi công nên áp dụng các phương pháp cơ giới phù hợp với từng biện pháp thi công và sơ đồ công nghệ.
- Trong quá trình thi công nghiệm thu phải tiến hành kiểm tra thực hiện các sơ đồ công nghệ và biện pháp thi công. Kết quả kiểm tra phải ghi vào nhật ký công trình.
- Nhà thầu phải thực hiện đầy đủ, chính xác và đúng trình tự các yêu cầu kỹ thuật đã được chỉ ra trong các bản vẽ thi công và các quy pham thi công hiện hành của Nhà nước.
- Các yêu cầu về vật tư, về kỹ thuật không thể hiện trong hồ sơ thiết kế được phê duyệt thì thực hiện theo các tiêu chuẩn đã nêu trong Hồ sơ mời thầu, các Tiêu chuẩn hiện hành và theo chỉ định của thiết kế.
- Vật liệu trước khi đem sử dụng cho công trình phải kiểm tra và được Chủ đầu tư chấp thuận.
5. Yêu cầu về vận hành thử nghiệm, an toàn (nếu có);
Sau khi thi công xây dựng xong công trình Nhà thầu phải có kế hoạch đào tạo, vận hành thử nghiệm toàn bộ hệ thống và chuyển giao công nghệ cho Chủ đầu tư.
6. Yêu cầu về phòng, chống cháy, nổ
Nhà thầu phải có thuyết minh biện pháp đảm bảo an toàn về phòng chống cháy nổ trong quá trình thi công công trình; Xác định các nguy cơ cháy nổ có thể xảy ra trong thi công và nguyên nhân cháy nổ; Các giải pháp phòng ngừa nguy cơ cháy nổ; 
- Các giải pháp chữa cháy và khắc phục sự cố.
- Tổ chức bộ máy quản lý PCCC tại hiện trường.
7. Yêu cầu về vệ sinh môi trường
- Nhà thầu Thi công phải thực hiện các biện pháp đảm bảo về môi trường cho người lao động trên công trường và bảo vệ môi trường xung quanh, bao gồm có biện pháp chống bụi, chống ồn, xử lý phế thải và thu dọn hiện trường.
- Trong quá trình vận chuyển vật liệu xây dựng, phế thải phải có biện pháp che chắn, đảm bảo an toàn vệ sinh môi trường. 
- Nhà thầu Thi công, Chủ đầu tư phải có trách nhiệm kiểm tra, giám sát việc thực hiện bảo vệ môi trường xây dựng, đồng thời chịu sự kiểm tra, giám sát của cơ quan quản lý nhà nước về môi trường. Trường hợp Nhà thầu Thi công không tuân thủ các qui định về bảo vệ môi trường thì Chủ đầu tư, cơ quan quản lý nhà nước về môi trường có quyền đình chỉ Thi công và yêu cầu nhà thầu thực hiện đúng biện pháp bảo vệ môi trường.
- Người để xảy ra các hành vi làm tổn hại đến môi trường trong quá trình Thi công công trình phải chịu trách nhiệm trước pháp luật và bồi thường thiệt hại do lỗi của mình gây ra.
- Đặc biệt nhà thầu phải đưa ra giải pháp thi công hợp lý, giải pháp phòng chống ảnh hưởng của công tác thi công đến các công trình hạ tầng xung quanh. Nhà thầu phải chịu hoàn toàn trách nhiệm từ bồi thường về kinh tế … có thể truy cứu trách nhiệm hình sự nếu công tác thi công gói thầu gây hư hại cho các công tình hạ tầng xung quanh.
8. Yêu cầu về an toàn lao động;
- Nhà thầu Thi công xây dựng phải lập các biện pháp an toàn cho người và công trình trong công trường xây dựng và trình chủ đầu tư xem xét phê duyệt. Trường hợp các biện pháp an toàn liên quan đến nhiều bên thì phải được các bên thỏa thuận.
- Các biện pháp an toàn, nội quy về an toàn phải được thể hiện công khai trên công trường xây dựng để mọi người biết và chấp hành. Ở những vị trí nguy hiểm trên công trường, phải bố trí người hướng dẫn, cảnh báo đề phòng tai nạn.
- Nhà thầu Thi công xây dựng, Chủ đầu tư và các bên có liên quan phải thường xuyên kiểm tra, giám sát công tác an toàn lao động trên công trường. Khi phát hiện có vi phạm về an toàn lao động thì phải đình chỉ Thi công xây dựng. Người để xảy ra vi phạm về an toàn lao động thuộc phạm vi quản lý của mình phải chịu trách nhiệm trước pháp luật.
- Nhà thầu xây dựng có trách nhiệm đào tạo, hướng dẫn, phổ biến các qui định về an toàn lao động. Đối với một số công việc yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động như công tác Thi công lắp đặt giàn giáo ván khuôn, cốt thép, đổ bê tông, tháo dỡ mô hình…thì người lao động phải có giấy chứng nhận đào tạo an toàn lao động. Nghiêm cấm sử dụng người lao động chưa được đào tạo và chưa được hướng dẫn về an toàn lao động.
- Nhà thầu Thi công xây dựng có trách nhiệm cấp đầy đủ các trang bị bảo hộ lao động, an toàn lao động cho người lao động theo qui định khi sử dụng lao động trên công trường.
- Khi có sự cố về an toàn lao động, nhà thầu Thi công xây dựng và các bên có liên quan có trách nhiệm tổ chức, xử lý và báo cáo cơ quan quản lý nhà nước về an toàn lao động theo qui định của pháp luật. Đồng thời chịu trách nhiệm khắc phục và bồi thường những Thiệt hại do nhà thầu không đảm bảo an toàn lao động gây ra.
9. Biện pháp huy động nhân lực và thiết bị phục vụ thi công
- Năng lực về nhân lực điều hành công trình: Nhà thầu chứng minh năng lực kỹ thuật phù hợp gói thầu
+ Đội ngũ cán bộ, công nhân kỹ thuật công ty giao trực tiếp thực hiện gói thầu;
+ Nhà thầu phải có quyết định thành lập ban điều hành công trình nếu trúng thầu (hoặc bảng kê khai danh sách cán bộ chủ chốt điều hành công trình)
- Nhà thầu phải có sơ đồ bố trí nhân lực (các tổ, đội thi công) để thi công các hạng mục của gói thầu, khả năng huy động nhân lực để thi công gói thầu.
- Năng lực về thiết bị:
+ Biện pháp huy động máy móc đáp ứng yêu cầu của gói thầu phải phù hợp với tiến độ thi công nhà thầu đề xuất.
+ Trong trường hợp đi thuê thì nhà thầu phải có cam kết với Chủ đầu tư về tính sẵn sàng của các loại máy móc thiết bị khi cần thiết.
10. Yêu cầu về biện pháp tổ chức thi công tổng thể và các hạng mục
Tổ chức công trường và biện pháp thi công của nhà thầu
11. Yêu cầu về hệ thống kiểm tra, giám sát chất lượng của nhà thầu
Quản lý chất lượng công trình được thực hiện theo các quy định hiện hành

IV. Các bản vẽ
Có hồ sơ thiết kế kèm theo ./.

